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I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 03/6/2008 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đã thay thế cho Luật Thuế GTGT năm 1997 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2003, năm 2005. Qua quá trình triển khai thực hiện, Luật Thuế GTGT đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Cụ thể Luật Thuế GTGT góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 

- Thuế GTGT bảo đảm nguồn thu quan trọng và ổn định cho Ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tài chính quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo và củng cố an ninh, quốc phòng;
- Luật Thuế GTGT năm 2008 đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch các hoạt động kinh tế, chống gian lận; thúc đẩy hạch toán kế toán, sử dụng hoá đơn, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua 04 năm triển khai thực hiện, Luật Thuế GTGT cũng bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể: 

- Về đối tượng không chịu thuế: Tiêu thức xác định hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế GTGT căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu áp dụng đối với  khu vực doanh nghiệp mà không căn cứ vào doanh thu nên không phù hợp với bản chất thuế GTGT là thuế gián thu thu theo hàng hoá dịch vụ, gây khó khăn, phức tạp cho cả người nộp thuế và công tác quản lý. Một số nhóm hàng hoá, dịch vụ có tiêu thức xác định không chịu thuế chưa được quy định rõ hoặc được quy định vừa theo mục đích sử dụng, vừa theo bản chất của hàng hoá, dịch vụ hoặc theo đối tượng cung cấp nên phát sinh vướng mắc trong thực hiện. Ví dụ: dịch vụ cấp tín dụng, dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, sản phẩm in là tiền,... Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung năm 2010 đã có quy định tách bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nông nghiệp thành một số dịch vụ bảo hiểm mới mà tính chất thuộc nhóm dịch vụ bảo hiểm không chịu thuế GTGT nên cần sửa đổi cho đồng bộ.

- Về giá tính thuế: Từ ngày 01/01/2012, Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 có hiệu lực thi hành, quy định thu thuế bảo vệ môi trường đối với một số loại hàng hoá. Tuy nhiên, Luật Thuế GTGT chưa quy định cụ thể về giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá đã chịu thuế bảo vệ môi trường nên cần bổ sung làm rõ, bảo đảm đồng bộ với Luật Thuế bảo vệ môi trường. 

- Về thuế suất: Luật Thuế GTGT quy định áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhưng chưa quy định nguyên tắc xác định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nên phát sinh vướng mắc trong thực hiện, nhất là đối với dịch vụ xuất khẩu trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

- Về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Tính đến ngày 01/01/2012, số lượng doanh nghiệp tăng lên khoảng 162.000 doanh nghiệp so với thời điểm năm 2008 khi ban hành Luật. Số lượng doanh nghiệp tăng thêm này đều phải kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong đó có nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, rất nhỏ khiến chi phí, thời gian kê khai, nộp thuế GTGT đối với người nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan thuế đều tăng tương ứng. Một số ít doanh nghiệp lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp chỉ nhằm mua bán hoá đơn, lợi dụng hoá đơn khống để khấu trừ, hoàn thuế làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, gây thất thu cho NSNN. Thực tế này đòi hỏi phải có cơ chế ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để khắc phục những vướng mắc hiện hành, như kinh nghiệm các nước đã thực hiện và đạt kết quả tốt.

​- Về phương pháp tính thuế: Cùng với việc áp dụng ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cần thiết đơn giản hoá cách tính thuế đối với người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh hiện đang được lựa chọn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nếu thực hiện sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật, thực tế qua kiểm tra, thanh tra cho thấy hầu như không có hộ, cá nhân kinh doanh nào đáp ứng được điều kiện này. Do vậy quy định lựa chọn phương pháp tính thuế vừa không phù hợp với thực tiễn, vừa dẫn đến vướng mắc trong việc xác định phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Đối với nhà thầu nước ngoài, việc cho phép lựa chọn phương pháp tính thuế khiến doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được với nhà thầu nước ngoài trong một số lĩnh vực như dầu khí.
- Về khấu trừ, hoàn thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế cho phép doanh nghiệp nhỏ được lựa chọn kê khai theo quý (thay cho theo tháng) nên các quy định về khấu trừ, hoàn thuế tại Luật Thuế GTGT chưa bao quát được những trường hợp kê khai theo quý mới bổ sung. Quá trình thực hiện các quy định về khấu trừ thuế đã phát sinh vướng mắc trong việc khấu trừ thuế đối với hàng hoá dịch vụ bị tổn thất, thời hạn tự điều chỉnh trong trường hợp có sai sót về kê khai khấu trừ. Luật Thuế GTGT cũng chưa quy định cụ thể về hàng hoá xuất khẩu mang theo người khi xuất cảnh để khuyến khích du lịch mua sắm. Mức tiền tối thiểu 200 triệu đồng để được hoàn thuế đến nay không còn phù hợp với sức mua thực tế,...

Vì vậy, để tiếp tục phát huy những ưu điểm của thuế GTGT, kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong giai đoạn tới thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT là cần thiết. 
Ngày 16 tháng 6 năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT cần bảo đảm mục tiêu, yêu cầu sau:

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước để áp dụng cơ chế ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo doanh thu cho phù hợp với đặc thù của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm tính khả thi;

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế, khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật;

- Đảm bảo chính sách đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thuế;

- Đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó vừa bảo đảm yêu cầu nuôi dưỡng nguồn thu, vừa bảo đảm tỷ lệ động viên hợp lý vào ngân sách nhà nước.
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Đối tượng không chịu thuế:

1.1. Bổ sung cụm từ “mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl)” vào cuối Khoản 4 Điều 4 để làm rõ sản phẩm muối không chịu thuế, cụ thể: “4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).” 

1.2. Về dịch vụ bảo hiểm: 

Sửa đổi Khoản 7 Điều 5 như sau:

“7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái bảo hiểm.”

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung năm 2010 đã tách bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người ra khỏi lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ thành bảo hiểm sức khoẻ gồm: (i) bảo hiểm tai nạn con người; (ii) bảo hiểm y tế và (iii) bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, bảo hiểm nông nghiệp cũng đa dạng hơn, thêm nhiều sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, thời gian qua một số doanh nghiệp triển khai dịch vụ bảo hiểm cho tàu cá, đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ để hỗ trợ hạn chế rủi ro thiệt hại về tài sản (tàu thuyền, ngư cụ, hàng hoá khác trên tàu) ở mức độ cao do nhiều nguyên nhân: thiên tai, địch họa (bị bắt giữ, bị cướp)... Loại hình dịch vụ này cần được khuyến khích phát triển nhằm bảo hiểm rủi ro cho ngư dân bám biển, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ hiện diện và hoạt động tại những vùng biển quan trọng.

Để phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và khuyến khích dịch vụ bảo hiểm cho ngư dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về loại hình sản phẩm bảo hiểm liên quan đến con người, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản không chịu thuế tại Khoản 7 Điều 5 Luật Thuế GTGT 
1.3. Về dịch vụ cấp tín dụng: 

Sửa đổi Khoản 8 Điều 5 như sau:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán như sau:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm: cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật. Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuế giá trị gia tăng hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp là hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và tại Khoản 1 Điều 1 của Luật này.
b) Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật. 

đ) Bán nợ.

e) Kinh doanh ngoại tệ.
g) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật. 
h) Tài sản bảo đảm của khoản nợ bán ra của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.”
Khoản 8 Điều 5 Luật Thuế GTGT có quy định “dịch vụ cấp tín dụng” không chịu thuế GTGT. 

Thực tế phát sinh vướng mắc về việc xác định dịch vụ cấp tín dụng không chịu thuế là dịch vụ do tổ chức tín dụng Việt Nam cung ứng theo Luật các tổ chức tín dụng hay bao gồm cả dịch vụ cho vay do người nộp thuế GTGT không phải là tổ chức tín dụng Việt Nam cung ứng.

Tại Khoản 12 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng có quy định: Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ:  (a) Nhận tiền gửi; (b) Cấp tín dụng; (c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Tại Khoản 2 Điều 8 Luật các tổ chức tín dụng quy định: Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

Như vậy Luật các tổ chức tín dụng chỉ cấm cơ sở kinh doanh không phải là tổ chức tín dụng cung ứng thường xuyên hoạt động ngân hàng, trong đó có cấp tín dụng. Việc cho vay không thường xuyên, không có huy động tiền gửi của các cơ sở kinh doanh khác thì không bị cấm mà còn được quy định trong Bộ luật Dân sự. 

Bên cạnh vướng mắc về dịch vụ cho vay không chịu thuế nêu trên, thời gian qua cũng phát sinh nhiều vướng mắc đối với một số hoạt động tài chính khác. Cụ thể đối với hoạt động bán nợ thực chất là thu về cấp tín dụng, vì không có quy định rõ nên phát sinh vướng mắc trong thực tiễn. Đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ (mua bán, hoán đổi ngoại tệ) về bản chất không xuất hiện GTGT nhưng lại quy định nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT dẫn đến phức tạp trong kê khai, nộp thuế trong khi số thuế thu được không đáng kể.

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”. 

Trước bối cảnh phát sinh và tồn tại nhiều khoản nợ xấu trong nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định thành lập Công ty quản lý tài sản (VAMC). VAMC là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát của NHNN, được thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Các khoản nợ xấu được xử lý chủ yếu là nợ xấu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản và bất động sản hình thành trong tương lai. Tổ chức này sẽ là công cụ của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nợ xấu. 

Vì vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nợ xấu, tạo tính thanh khoản cho các tổ chức tín dụng tiến tới lành mạnh hóa các hoạt động kinh tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT cho phép tài sản bảo đảm của khoản nợ bán ra của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam không chịu thuế GTGT.

Đồng thời, để bảo đảm tính minh bạch của chính sách, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung quy định chi tiết về dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật liên quan vào đối tượng không chịu thuế (luật hoá các nội dung đã được thực hiện ổn định ở Nghị định của Chính phủ).
1.4. Về dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố, khu dân cư:

- Sửa đổi Khoản 11 Điều 5 Luật Thuế GTGT như sau:

“11. Dịch duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.”

Khoản 11 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định: Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố, khu dân cư không chịu thuế GTGT.

Quy định này là phù hợp với thực tiễn trước đây vì đây là hoạt động cung cấp dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã tham gia vào việc cung cấp dịch vụ vệ sinh, thoát nước, xử lý chất thải mà những dịch vụ này không phân biệt được giữa dịch vụ công cộng về vệ sinh thoát nước đường phố với dịch vụ vệ sinh thoát nước cho tổ chức, cá nhân khác. Ví dụ: nạo vét kênh mương, thoát nước, ... cho cơ quan, doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, cho các khu công nghiệp, khu đô thị. Có doanh nghiệp đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng (thuế GTGT đầu vào lên đến hàng trăm tỷ) nhưng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế. Việc tiếp tục áp dụng không chịu thuế đối với dịch vụ này sẽ không còn phù hợp. Do đó cần thiết chuyển dịch vụ này vào diện chịu thuế để bảo đảm tính liên hoàn của thuế GTGT, doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ này được hoàn thuế GTGT đầu vào khi đầu tư, được khấu trừ thuế đầu vào trong quá trình kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trường hợp cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo phương thức Nhà nước đặt hàng thì Nhà nước bố trí đủ kinh phí để doanh nghiệp kê khai nộp thuế.

Về thuế suất, có ý kiến đề nghị chuyển các dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước sang áp dụng thuế suất 5%, nhưng cũng có ý kiến đề nghị chuyển sang áp dụng ngay 10%. 

Việc chuyển dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh sang chịu thuế là cần thiết và phù hợp với sự phát triển cơ chế thị trường, để doanh nghiệp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT và bảo đảm tính liên hoàn của thuế GTGT. Trong thực tế đã phát sinh vướng mắc do không phân biệt được dịch vụ vệ sinh công cộng không chịu thuế GTGT với dịch vụ vệ sinh khác đang áp dụng thuế suất 10%. Vì vậy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, chuyển dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh sang áp dụng thuế suất 10%  để tránh vướng mắc trong thực tiễn và phù hợp với chiến lược cải cách thuế.
1.5.Về sản phẩm in là tiền không chịu thuế:


Bổ sung Khoản 15 Điều 5 Luật Thuế GTGT để làm rõ tiền không chịu thuế GTGT để tháo gỡ vướng mắc khâu xuất nhập khẩu như sau:

“15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.”

Tại Khoản 15 Điều 5 Luật Thuế GTGT có quy định “in tiền” không chịu thuế GTGT. 

Thuật ngữ “in tiền” được hiểu là dịch vụ in. Thực tế tiền có loại được in, đúc tại Việt Nam, có loại được in, đúc ở nước ngoài nhập khẩu về chưa đưa vào lưu thông và tiền, mang theo người khi xuất nhập cảnh. Do Luật quy định là dịch vụ “in tiền” nên dẫn đến cách hiểu khác nhau và phát sinh vướng mắc có thu hay không tại khâu hải quan.

Để bảo đảm minh bạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT bổ sung từ “tiền” trước cụm từ “in tiền” tại khoản 15 Điều 5.

1.6. Về hoạt động cho thuê lại không chịu thuế GTGT:


Bổ sung Khoản 17 Điều 5 Luật Thuế GTGT như sau để làm rõ, tránh vướng mắc trong thực hiện:

“17. Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, để cho thuê và cho thuê lại.”

Khoản 17 Điều 5 Luật thuế có quy định “Tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê” không chịu thuế. 

Cụm từ “để cho thuê” chưa rõ hoạt động cho thuê lại có chịu thuế hay không, dẫn đến vướng mắc trong hướng dẫn và thực hiện. Để đảm bảo minh bạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định rõ trường hợp cho thuê lại cũng không chịu thuế. 
1.7. Về hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT của cá nhân kinh doanh:

Sửa đổi Khoản 25 Điều 5 Luật Thuế GTGT như sau:

“25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.”
Tại Khoản 25 Điều 5 Luật Thuế GTGT có quy định: “Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước”.

Quy định về hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp căn cứ theo mức lương tối thiểu đã thể hiện rõ chính sách ưu đãi của Nhà nước miễn thuế GTGT đối với những hộ, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp nhưng do thực hiện lộ trình cải cách tiền lương và trước yêu cầu đơn giản, hiện đại hoá công tác quản lý thuế đã đặt ra yêu cầu sửa đổi, cụ thể như sau:

- Việc căn cứ vào thu nhập theo mức lương tối thiểu chưa phù hợp với bản chất của thuế GTGT (đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ). 

- Mức lương tối thiểu được phân loại theo 4 vùng, được điều chỉnh thường xuyên hàng năm với mức tăng theo lộ trình cải cách tiền lương. Trong khi đó Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế phải tự xác định nghĩa vụ thuế nên với sự điều chỉnh thường xuyên mức tiền lương, các hộ kinh doanh không thể tự xác định được có thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế GTGT hay không.
- Theo thông lệ quốc tế thì hầu hết các nước đều có quy định mức doanh thu không chịu thuế GTGT. Ví dụ: Phi-lip-pin, Ấn Độ, Thái Lan,...
Để đảm bảo minh bạch, đơn giản, dễ thực hiện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT chuyển căn cứ xác định không chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ thu nhập sang doanh thu. Qua tính toán, theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng năm 2013 thì mức lương tối thiểu vùng trung bình áp dụng cho doanh nghiệp là 2.000.000 đồng/tháng (từ 1.650.000 đồng/tháng tại vùng IV đến 2.350.000 đồng/tháng tại vùng I). Tỷ lệ thu nhập bình quân trên doanh thu của cá nhân kinh doanh hiện hành áp dụng cho các vùng, miền theo điều tra của Tổng cục Thống kê là khoảng 25-30% doanh thu, tương ứng với mức doanh thu từ 80 triệu đến 96 triệu đồng/năm. Do vậy, Dự án Luật đề xuất lấy mức doanh thu 100 triệu đồng/năm cao hơn mức trần 96 triệu, không phân biệt theo ngành nghề hay địa bàn. Mức doanh thu này vừa bảo đảm đơn giản, thuận lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh, vừa phù hợp với thực tế và đã tính đến yêu cầu ổn định trong 4-5 năm tới.
2. Giá tính thuế:

2.1. Giá tính thuế đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường:

Sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường tại Điểm a và b, Khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT như sau:


“a) Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.”
Thuế GTGT là loại thuế tiêu dùng tính trên hàng hóa, dịch vụ do người mua phải trả. Do đó các nước đều quy định giá tính thuế GTGT là giá bán cuối cùng đến tay người mua chưa có thuế GTGT nhưng đã bao gồm các khoản thuế gián thu, phí, phụ thu, trợ giá của Nhà nước khác (nếu có). Nguyên tắc này cũng đã được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:

- Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khoá XII đã thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) số 57/2010/QH12 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Theo Khoản 1 Điều 2 của Luật thì thuế bảo vệ môi trường là khoản thuế gián thu tính bằng mức tuyệt đối cộng vào giá bán của hàng hoá chịu thuế do người mua, người nhập khẩu hàng hoá trả. Thuế BVMT cấu thành trong giá vốn hàng hoá của người nộp thuế BVMT. Do vậy trong các khâu sau khâu nộp thuế người bán không thể xác định được số thuế BVMT trong giá trị hàng hoá khi bán cho khách hàng, không tách được thuế BVMT khỏi giá tính thuế GTGT.

Để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống chính sách thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế GTGT quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường tại Điểm a và b, Khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT hiện hành. 

2.2. Giá tính thuế đối với việc cho thuê lại tàu bay, tàu thuỷ trong nước chưa sản xuất được: 

Sửa đổi quy định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:

“d) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng;

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng;”.

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT hiện hành có quy định: Giá tính thuế đối với hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài.
Việc xác định giá tính thuế đối với hoạt động cho thuê lại được trừ giá thuê phải trả nước ngoài ở trên được áp dụng từ năm 2000, phù hợp với quy định máy móc, thiết bị loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu. Theo đó, cơ sở kinh doanh khi cho thuê lại những máy móc, thiết bị này chỉ phải tính nộp thuế GTGT trên phần chênh lệch giữa giá cho thuê lại và giá đi thuê phải trả cho phía nước ngoài.

Luật Thuế GTGT sửa đổi năm 2008 đã chuyển các loại máy móc, thiết bị (trừ tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ) loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sang chịu thuế GTGT. Khi cho thuê lại, cơ sở kinh doanh phải tính nộp thuế GTGT trên toàn bộ giá cho thuê lại và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp tại khâu nhập khẩu. Như vậy quy định loại trừ giá đi thuê của nước ngoài không còn phù hợp. 

Đối với tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu dùng để cho thuê lại, tại Khoản 17 Điều 5 Luật Thuế GTGT đã có quy định khi cho thuê lại không chịu thuế GTGT nên cũng không cần quy định giá tính thuế đối với hoạt động cho thuê lại những phương tiện này.

Do vậy, bỏ quy định về giá tính thuế đối với hoạt động cho thuê được trừ giá thuê phải trả cho phía nước ngoài.
3. Thuế suất thuế GTGT:
Điều 8 Luật Thuế GTGT hiện hành quy định thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (trừ một số trường hợp cụ thể); thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu hoặc là đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ còn lại.
Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 (Điểm a Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ) thì nội dung cải cách thuế GTGT là “Sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng; giảm bớt nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%; bổ sung quy định để xác định đúng cơ chế thu đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ mới phát sinh theo sự phát triển của kinh tế thị trường; nghiên cứu đến năm 2020 áp dụng cơ bản một mức thuế suất (không kể mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu)”.
Việc áp dụng một mức thuế suất sẽ đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch của thuế GTGT và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, trong vài năm tới, bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, do đó cần thiết tiếp tục duy trì nhóm thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ là đầu vào của sản xuất nông nghiệp và hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân bởi các lý do sau:

Thứ nhất, sản phẩm nông nghiệp vẫn áp dụng không chịu thuế GTGT nên hàng hoá, dịch vụ là đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục duy trì ở mức thuế suất 5% trong một thời gian nữa để giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường;

Thứ hai, nước ta vẫn đang ở trong giai đoạn đầu hội nhập kinh tế quốc tế nên nếu áp dụng ngay một mức thuế suất 10% sẽ khiến nông nghiệp, nông thôn bị tác động mạnh, đặc biệt trong điều kiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở nước ta chưa cao, thu nhập và mức  sống của người dân nhất là nông dân còn thấp;

Thứ ba, hiện nay mặt bằng giá thế giới một số vật tư nguyên liệu đầu vào của sản xuất tăng mạnh nhất là đầu vào của sản xuất nông nghiệp, từ đó ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm sản xuất trong nước, đời sống của người dân. 
Cũng có ý kiến đề nghị giảm mức thuế suất thuế GTGT 10% xuống mức thấp hơn. Theo Ngân hàng Thế giới (2012), qua thống kê mức thuế suất của 112 nước, có 88 nước có mức thuế suất từ 12% đến 25% (trong đó 56 nước có mức thuế suất từ 17% đến 25%), còn lại 24 nước phổ biến ở mức hơn 10%. Các nước xung quanh như Lào, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia cũng có mức thuế suất phổ biến là 10%; Trung Quốc có mức thuế suất phổ thông là 17% và mức ưu đãi là 13%. Phi-líp-pin có mức thuế suất 12%.

Xu hướng chung của các nước hiện nay là tăng cường vai trò của thuế GTGT, đồng thời từng bước giảm dần thuế suất thuế thu nhập để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trong 3 năm gần đây (2009-2011) đã có 13 trong tổng số 27 quốc gia trong EU đã điều chỉnh tăng mức thuế suất phổ thông thuế GTGT. Theo Điều 97 Nghị quyết của Hội đồng Châu Âu 006/112/EC ngày 28/11/2006 về hệ thống thuế GTGT chung thì trong giai đoạn từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2010, các nước thành viên EU phải đảm bảo mức thuế suất thuế GTGT tối thiểu là 15% (kéo dài đến 31/12/2015). Trong khu vực Châu Á, chính sách thuế GTGT cũng đang được nhiều nước xem xét sửa đổi. Tháng 7/2012, Nhật Bản đã thông qua lộ trình điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT từ 5% hiện hành lên 8% vào tháng 4/2014 và sau đó lên 10% vào tháng 10/2015. Thái Lan đang xem xét kế hoạch điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế GTGT từ 7% lên 10%. 

Như vậy mức thuế suất 10% hiện nay của Việt Nam thuộc mức thuế suất thấp so với các nước. 

Vì vậy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT giữ mức thuế suất 10%, chưa thu hẹp nhóm thuế suất 5% mà tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Cụ thể:

3.1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây:
a) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; 

b) Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; 

c) Dịch vụ cấp tín dụng;

d) Chuyển nhượng vốn;

đ) Dịch vụ tài chính phái sinh; 

e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông; 

g) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến quy thành sản phẩm khác quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.”
Khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT hiện hành quy định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nội địa vào khu phi thuế quan) được áp dụng thuế suất 0%, trừ một số trường hợp cụ thể (tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất khẩu; dịch vụ bưu chính, viễn thông; chuyển giao công nghệ;...) không được áp dụng thuế suất 0%. 
Thực tế đã phát sinh vướng mắc về việc tính thuế GTGT đầu ra và kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài (như tại Lào, Cam-pu-chia, Ăng-gô-la,...) và trong khu phi thuế quan, mua bán hàng hoá mà địa điểm giao nhận ở ngoài Việt Nam (hàng hoá không đi qua Việt Nam), cung cấp dịch vụ ở nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam,... Do Luật Thuế GTGT chưa có quy định cụ thể nên dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo thông lệ quốc tế thì việc xác định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được căn cứ vào nơi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài, kể cả các loại hình dịch vụ thực hiện trong nước nhưng được sử dụng (tiêu dùng) ở nước ngoài như cung cấp dịch vụ qua biên giới (truyền hình, dịch vụ mạng). Ví dụ: Trung Quốc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển, hoạt động thiết kế thực hiện cho các chủ thể ở nước ngoài; In-đô-nê-xi-a cho phép áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến các loại hàng hóa không phải là bất động sản được tiêu dùng ở ngoài “lãnh thổ hải quan” của In-đô-nê-xi-a và đối với hoạt động xây dựng (bao gồm lập quy hoạch, thiết kế, tổ chức thực hiện xây dựng, dịch vụ giám sát và tư vấn) nếu như các dịch vụ đó được gắn với các bất động sản ở ngoài “lãnh thổ hải quan” của In-đô-nê-xi-a. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, tàu thuỷ, máy móc, thiết bị cho khách hàng nước ngoài cũng được một số quốc gia cho áp dụng thuế suất 0% (In-đô-nê-xia, Thái Lan, Nga,...). 

Tuy nhiên nguyên tắc nơi tiêu dùng để xác định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% nêu trên chưa được quy định rõ tại khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT nên dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là đối với dịch vụ xuất khẩu, như dịch vụ sửa chữa tàu biển, máy móc, thiết bị cho khách hàng nước ngoài, công trình xây dựng, lắp đặt ở ngoài Việt Nam, dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế gắn với công trình xây dựng, lắp đặt ở ngoài Việt Nam.

Để tránh vướng mắc trong thực hiện, đề nghị bổ sung quy định áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan và một số trường hợp cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ, theo đó khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như trên.

3.2. Bổ sung Điểm q vào Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây:
q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở.”

UBTVQH cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối tượng có thu nhập thấp, thu nhập trung bình có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Việc bảo đảm nhà ở cho người có thu nhập thấp là một chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội sẽ tạo điều kiện cho các tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình và thấp được tiếp cận với nhà ở xã hội. Do vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, xin bổ sung nội dung này tại khoản 3 Điều 1 của Dự thảo luật.

4. Về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT và phương pháp tính thuế:

Luật Thuế GTGT hiện hành quy định 02 phương pháp tính thuế GTGT gồm phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.

Điều 10 quy định phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ (doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX); tổ chức kinh tế khác, nhà thầu nước ngoài, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ).

Điều 11 quy định phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nhà thầu nước ngoài và đơn vị sự nghiệp có thu không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý.
4.1. Sửa đổi Điều 10 Luật Thuế GTGT  hiện hành như sau: 
“1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 của Luật này. 

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Tại Điều 10 Luật Thuế GTGT hiện hành chưa có quy định về ngưỡng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên đối với các doanh nghiệp, HTX (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) đều phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Thực tế quản lý thuế cho thấy hiện có khoảng 550.000 tổ chức kinh tế thuộc diện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong đó có khoảng 1/3 là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và rất nhỏ, doanh thu chưa tới 1 tỷ đồng/năm, số thu thuế GTGT chiếm khoảng 0,3% tổng thu về thuế GTGT. Đối với hầu hết doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ, việc tổ chức bộ máy kế toán chưa bảo đảm tuân thủ theo Luật Kế toán, không ít doanh nghiệp thiếu ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về kê khai, nộp thuế GTGT. Một số ít doanh nghiệp lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp mua bán hoá đơn, thậm chí lập khống hoá đơn cho các doanh nghiệp khác để kê khai khấu trừ đầu vào, vừa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, vừa gây thất thu NSNN. 

Theo thông lệ quốc tế, trong số hơn 150 nước áp dụng thuế GTGT thì đa số các nước đều có quy định ngưỡng doanh thu kê khai nộp thuế GTGT (một số ít nước không quy định như: Chi Lê, Nigêria, Mê-hi-cô, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha) để xác định đối tượng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (có doanh thu vượt trên mức ngưỡng) nhằm đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế có quy mô kinh doanh nhỏ, rất nhỏ và chống gian lận thuế. Cụ thể như sau:

- Đối với đối tượng có doanh thu dưới ngưỡng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, một số quốc gia quy định những đối tượng nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng kê khai phải chịu thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu nhưng với mức thuế suất thấp hơn (ví dụ Đài Loan, In-đô-nê-xi-a hay Phi-líp-pin) và không được khấu trừ thuế đầu vào. Mức tỷ lệ % áp dụng chủ yếu từ 1-4% trên doanh thu. Có nước quy định chi tiết mức tỷ lệ % theo ngành nghề kinh doanh. Ví dụ, Đài Loan, mức áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ là 1%, In-đô-nê-xi-a mức thuế suất là 3% đối với hàng hóa và 4% đối dịch vụ, Phi-líp-pin là 3%. 

- Việc xây dựng và áp dụng mức ngưỡng kê khai, nộp thuế GTGT phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, ý thức tuân thủ của người nộp thuế, số lượng người nộp thuế cùng với khả năng quản lý của cơ quan thuế. Do đó mức ngưỡng kê khai, nộp thuế GTGT giữa các nước rất khác nhau. Mức ngưỡng hợp lý cần đáp ứng yêu cầu đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế có doanh số nhỏ, rất nhỏ. Mức ngưỡng phụ thuộc vào mức độ phát triển: nước đã phát triển quy định mức cao (Nhật Bản 126,1 nghìn USD, Anh 114,7 nghìn USD,...); nước đang phát triển trong vùng hay đã chuyển đổi có mức thấp (Thái Lan 59,1 nghìn USD, In-đô-nê-xia 64 nghìn USD, Phi-líp-pin 35,9 nghìn USD, Ba Lan 44,2 nghìn USD,...).  

Các chuyên gia quốc tế (IMF, WB, IFC) khi đánh giá hệ thống thuế GTGT của Việt Nam đã cho rằng do chưa có quy định ngưỡng đăng ký, nộp thuế GTGT nên các doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, làm tăng thủ tục và tốn kém chi phí đối với những doanh nghiệp này. Vì vậy khuyến nghị Việt Nam cần quy định một mức ngưỡng đăng ký thuế GTGT, đồng thời áp dụng chế độ thuế đơn giản hơn (phương pháp tính trực tiếp) đối với đối tượng có doanh thu dưới mức ngưỡng này.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, việc áp dụng ngưỡng kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ góp phần đơn giản hoá về thủ tục, tiết kiệm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ, đồng thời góp phần hạn chế việc gian lận thuế GTGT (hạn chế tình trạng doanh nghiệp lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp chỉ để mua bán hoá đơn GTGT), nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế. Tuy nhiên việc áp dụng ngưỡng doanh thu có hạn chế là phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp nên không được sử dụng hoá đơn GTGT, người mua không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Để khắc phục hạn chế này thì cần có nguyên tắc cho phép doanh nghiệp dưới ngưỡng được đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nếu đáp ứng được điều kiện như thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ như cơ chế đang áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, HTX. 

Từ các nội dung nêu trên, để đơn giản thủ tục, tiết kiệm chi phí kê khai cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế hiện tượng gian lận hoá đơn để khấu trừ, hoàn thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung ngưỡng tính thuế để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT đối với doanh nghiệp, HTX và cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện. Ở nước ta số lượng doanh nghiệp có doanh thu 0,5 tỷ đồng/năm trở xuống chiếm 27,7% tổng số và đóng góp 0,1% tổng thu thuế GTGT; số DN có doanh thu dưới 01 tỷ đồng/năm chiếm khoảng 30% và đóng góp 0,3% tổng thu thuế GTGT. Vì vậy mức ngưỡng doanh thu đề xuất là 01 tỷ đồng/năm (tương đương khoảng 49 nghìn USD/năm). 


Bên cạnh nội dung sửa đổi ngưỡng doanh thu nói trên, để bảo đảm minh bạch chính sách, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung quy định cách xác định thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT, chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT tại  Khoản 1 Điều 10 (Luật hoá những nội dung đang quy định ổn định ở Nghị định).

Đối với các cơ sở kinh doanh dưới ngưỡng sẽ thực hiện nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT trình bày tại Điểm b dưới đây.
b) Về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:
4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:
- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật này;
- Hộ, cá nhân kinh doanh;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. 

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật này.

b) Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; 

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”
Điều 11 Luật Thuế GTGT hiện hành quy định cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và đối tượng áp dụng phương pháp này.

4.3. Với việc bổ sung quy định về ngưỡng tính thuế GTGT như nêu trên và để khắc phục những vướng mắc hiện nay về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT sửa đổi Điều 11 như sau:

- Về cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Khoản 1 Điều 11 quy định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân (x) với thuế suất thuế GTGT. Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. 

Để đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế, bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT nội dung cách tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp tại Khoản 1 Điều 11 cụ thể như sau:

+ Giữ cách tính thuế GTGT hiện hành bằng giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý;
+ Sửa đổi quy định cách tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu trong phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp, HTX có doanh thu dưới mức ngưỡng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế khác, cụ thể:

Căn cứ Luật Thuế GTGT hiện hành về việc giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu đối với từng lĩnh vực hiện đang thực hiện ổn định như sau:

Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hoá): 10%;

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 30%.

Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu): 50%; 
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đúng bằng tỷ lệ % GTGT trên doanh thu nhân với thuế suất thuế GTGT nên Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định các mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu lần lượt là 1%, 3% và 5% đối với từng lĩnh vực tương ứng nêu trên. Ngoài ra, Chính phủ thấy rằng cần bổ sung thêm tỷ lệ 2% áp dụng đối với hoạt động kinh doanh khác có tính chất lưỡng tính hoặc không xếp vào được một trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất, dịch vụ, xây dựng. Theo đó các mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu cụ thể trong phương pháp tính trực tiếp trên GTGT sẽ là:

Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hoá): 1%;

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu): 5%; 

Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
- Về đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp:

Khoản 2 Điều 11 quy định đối tượng áp dụng phương pháp này là đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nhà thầu nước ngoài và đơn vị sự nghiệp có thu; hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quí.
+ Đối với đối tượng dưới ngưỡng: Với việc sửa đổi, bổ sung ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nêu trên, đề nghị bổ sung cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Khoản 2 Điều 11.
+ Đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Theo quy định hiện hành thì hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nếu thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Thực tế qua kiểm tra, thanh tra cho thấy hầu hết hộ, cá nhân kinh doanh (khoảng 1,7 triệu hộ) không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ nên đối tượng này chủ yếu nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Số hộ có doanh thu trên mức ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT 1 tỷ/năm không nhiều. Đối với các đối tượng này thường xuyên sử dụng nhiều lao động nên cần khuyến khích chuyển đổi thành doanh nghiệp (theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp thì hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp) và như vậy đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ. 
Để đơn giản thủ tục và tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế, đề nghị quy định hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp. 

4.4. Về câu chữ, do “hộ, cá nhân kinh doanh” và “tổ chức kinh tế khác ngoài doanh nghiệp, HTX” (như đơn vị sự nghiệp có thu) hiện đang được gọi chung là “cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định” nên cần thiết kế quy định tổ chức kinh tế khác ngoài doanh nghiệp, HTX nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp thành 01 dòng riêng tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

+ Đối với nhà thầu nước ngoài: Theo quy định hiện hành nếu nhà thầu thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ thì áp dụng phương pháp khấu trừ; nếu không thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp. Thực tế đa số nhà thầu lựa chọn phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Một số ít nhà thầu, chủ yếu trong các dự án ODA không hoàn lại, chọn nộp theo phương pháp khấu trừ để được hoàn thuế GTGT.

Thời gian qua đã phát sinh vướng mắc trong lĩnh vực dầu khí. Do các liên doanh khai thác dầu khí không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, số thuế GTGT đầu ra mà nhà thầu trong nước tính nộp theo phương pháp khấu trừ bằng 10% trên doanh thu cao hơn số thuế GTGT mà các nhà thầu nước ngoài tính nộp bằng 5%, 7% trên doanh thu, nên doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được với nhà thầu nước ngoài. 

Để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung quy định nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. 
5. Khấu trừ thuế GTGT:
5.1. Đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh nhưng bị tổn thất mà không được bồi thường:

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:

“a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.”

Quá trình sản xuất kinh doanh thường chịu rủi ro tổn thất do nhiều nguyên nhân bất khả kháng, như: thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ khác, hàng hoá mất phẩm chất phải tiêu huỷ (nhất là thực phẩm)... Đối với những rủi ro tổn thất này, Luật Thuế GTGT năm 2008 chưa quy định rõ về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ bị tổn thất mà không được bồi thường.  

Hàng hoá, dịch vụ chịu rủi ro tổn thất về bản chất vẫn là hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy nếu không cho khấu trừ số thuế GTGT của hàng hoá bị tổn thất thì chưa phù hợp với nguyên tắc khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được kê khai, khấu trừ. Mặt khác, đối với nhiều loại hàng hoá, dịch vụ khi mua vào, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ và sử dụng cho sản xuất kinh doanh. Sau một thời gian mới phát sinh tổn thất nên nếu không cho khấu trừ sẽ phải truy thu, truy hoàn. Như vậy vừa không đúng bản chất của thuế GTGT, vừa gây khó khăn phức tạp cho doanh nghiệp.

5.2. Về khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế:

Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 12 như sau: 

“b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ  chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra.” 

Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành có quy định: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng  cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ.”
Việc duy trì quy định khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định (TSCĐ) dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT không nhất quán với nguyên tắc chỉ khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT. Do đó, để đảm bảo đồng bộ, nhất quán thì đối với TSCĐ cũng chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT. Vì vậy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bỏ quy định “Trường hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ” tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành nêu trên.
Đồng thời, để bảo đảm chính sách được minh bạch, rõ ràng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung nguyên tắc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ, hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT đã được quy định và thực hiện ổn định tại Nghị định vào Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành, cụ thể: Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra”.

5.3. Bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT:

“d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ;”
Quy định bổ sung này nhằm Luật hoá nội dung đã được quy định tại Nghị định, đang thực hiện ổn định.
Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí (nội dung này hiện được quy định tại Nghị định của Chính phủ và đang thực hiện ổn định).

5.4. Đối với thời hạn kê khai khấu trừ thuế không quá 6 tháng:

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”
- Điều chỉnh bỏ quy định khống chế thời hạn kê khai khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào bị sai sót không quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 và thay bằng quy định người nộp thuế được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (theo Khoản 1 Điều 34 Luật quản lý thuế).
Tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành quy định: Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.
Thời gian qua, nhiều trường hợp bỏ sót không kê khai số thuế đầu vào được khấu trừ muộn hơn 06 tháng phát sinh do những nguyên nhân khách quan: doanh nghiệp mới thành lập mà bộ phận kế toán chưa thạo việc, nhân sự thay đổi, di chuyển địa điểm làm thất lạc hồ sơ, bên bán không xuất hoá đơn do chưa được thanh toán... . Do bị khống chế thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung trong 06 tháng nên doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà phải tính vào chi phí của doanh nghiệp, dẫn đến gặp khó khăn và cũng chưa thật phù hợp với bản chất của thuế GTGT là được quyền khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thực tế thời gian kê khai, khấu trừ càng lâu thì doanh nghiệp càng bị thiệt do vốn bị chiếm dụng. Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 34 Luật quản lý thuế có quy định: Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 

Nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo đảm đồng bộ với Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bỏ quy định khống chế thời hạn kê khai khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào bị sai sót không quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 và thay bằng quy định người nộp thuế được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (theo Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế).

5.5. Về thuật ngữ “thanh toán qua ngân hàng”: 

Sửa đổi Điểm b, c, Khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau: 

“b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng; 
c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này, phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu. 

Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán không dùng tiền mặt.”
Tại Khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành có quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhằm bảo đảm chặt chẽ thông qua cơ chế giám sát của các bên thứ ba là 02 ngân hàng nơi mở tài khoản của người mua và của người bán. 

Về thuật ngữ “thanh toán qua ngân hàng”, khi trình Quốc hội thông qua Luật Thuế GTGT năm 2008, yêu cầu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được quyền khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhằm bảo đảm chặt chẽ như chi NSNN thông qua cơ chế giám sát của bên thứ ba (là 02 ngân hàng nơi mở tài khoản của người mua và của người bán). Thực tế, có nhiều trường hợp được chấp nhận là thanh toán ngân hàng, như bù trừ công nợ, uỷ quyền bên thứ ba thanh toán… Vì vậy thuật ngữ “thanh toán qua ngân hàng” chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế.

Vì vậy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT chỉnh sửa thuật ngữ “thanh toán qua ngân hàng” thành “thanh toán không dùng tiền mặt” tại Điều 12 Luật Thuế GTGT hiện hành.

6. Hoàn thuế GTGT:

6.1. Hoàn thuế trong kỳ có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
Khoản 1 Điều 13 Luật Thuế GTGT hiện hành có quy định: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 03 (ba) tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Do quy định 03 tháng nên số chi từ quỹ hoàn thuế tăng nhanh trong những năm gần đây, dẫn đến khó khăn cho quỹ hoàn thuế. Bên cạnh đó, cũng do quy định thời gian 03 tháng nên không đủ thời gian để kiểm tra, giám sát nên đã có tình trạng lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp dễ dàng để kê khai hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của ngân sách. Nhiều trường hợp sau khi hoàn thuế, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp giải thể và không thể thu hồi số tiền đã hoàn.

Qua rà soát kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Để giảm khó khăn trong chi hoàn thuế và góp phần chống gian lận trong hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nội địa, một số nước cho phép doanh nghiệp được chuyển số thuế GTGT chưa khấu trừ hết sang khấu trừ vào các kỳ tiếp theo (ví dụ: Nghị quyết về thuế GTGT của Ủy ban Liên minh Châu Âu đưa ra nguyên tắc áp dụng việc chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết sang các kỳ tiếp theo, song dành cho các nước quyền lựa chọn xác định thời gian hoàn; In-đô-nê-xi-a cho chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong năm và hết năm nếu còn thì mới được hoàn...). Theo phương thức này, người nộp thuế chỉ được hoàn thuế khi vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong một thời hạn nhất định, có nước quy định sau 3 - 6 tháng, có nước quy định 01 năm. Một số nước không cho phép hoàn bằng tiền mà chỉ cho chuyển sang khấu trừ vào các kỳ tiếp theo (trừ trường hợp xuất khẩu) như Thổ Nhĩ Kỳ, Ma-rốc, Panama.

Do vậy, để phù hợp với thực tế Việt Nam, góp phần chống lợi dụng, gian lận trong hoàn thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về hoàn thuế đối với trường hợp 03 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết theo hướng: Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong kỳ được chuyển trừ vào số phải nộp của các kỳ tiếp theo. Ít nhất sau tháng thứ 12 hoặc quý thứ 4 (đối với trường hợp kê khai theo quý) kể từ tháng hoặc quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết mà doanh nghiệp vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hoàn thuế.

6.2. Mức thuế tối thiểu được hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu:

 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Luật Thuế GTGT như sau:

“1. ... Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.”

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Luật Thuế GTGT quy định số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế dẫn đến việc tháng trước lập hồ sơ xin hoàn thuế khi kiểm tra được hoàn thì đã phải kê khai nộp. Do đó, nếu cho khấu trừ thì giảm được thời gian, chi phí của cả người nộp thuế và cơ quan thuế. 

Mặt khác, mức tiền thuế đầu vào tối thiểu 200 triệu đồng được quy định từ năm 2000. Đến nay sau 12 năm, do chỉ số giá đã tăng nhiều (lấy giá tháng 12 năm 2011 so với giá năm 2000 thì giá đã tăng là 253,5%) nên nếu tăng mức hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu lên 500 triệu đồng thì cũng chỉ tương đương với mức 200 triệu đồng năm 2000. Vì vậy, việc quy định hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh có hoạt động xuất khẩu hoặc đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT từ 200 triệu đồng trở lên được hoàn theo tháng trong giai đoạn hiện nay là không còn phù hợp, vừa làm tăng khối lượng công việc cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Để bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, với điều kiện tuân thủ của người nộp thuế, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng công việc hoàn thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT đã sửa đổi mức tiền thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế trong trường hợp dự án đầu tư kéo dài trên 01 năm và xuất khẩu hàng hoá từ 200 triệu thành 300 triệu đồng tại Khoản 1 và 2 Điều 13 (trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa đủ 300 triệu doanh nghiệp được kết chuyển để khấu trừ số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo). 
6.3. Hoàn thuế cho khách du lịch:

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Luật Thuế GTGT như sau:

“4. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.”

Tại Khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT hiện hành quy định: “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu…”. 

Nhằm khuyến khích du lịch và xuất khẩu hàng hoá, ngày 10/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Đây là cơ chế chính sách ưu đãi được nhiều nước trên thế giới áp dụng và có tác dụng tốt trong việc khuyến khích du lịch mua sắm, xuất khẩu hàng hoá (Singapore, Thái Lan,...).

Tuy nhiên, về đối tượng hoàn thuế ghi tại Điều 13 chưa chi tiết, cụ thể. Do vậy, để thống nhất với quy định tại Điều 8 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 13 Luật Thuế GTGT hiện hành quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh của người mang hộ chiếu nước ngoài. 
6.4. Hoàn thuế đối với dự án ODA và đối tượng ưu đãi miễn trừ ngoại giao:
Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 và 6 Điều 13 Luật Thuế GTGT hiện hành như sau:
“5. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:
a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.

6. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về Ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.”

Để đảm bảo minh bạch chính sách, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định bổ sung như trên để Luật hoá trường hợp hoàn thuế đối với dự án ODA và đối tượng hưởng miễn trừ ngoại giao đã được quy định ổn định tại Nghị định vào Điều 13 của Luật thuế GTGT.

7. Về hiệu lực thi hành
Điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định 

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Quy định thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01/07/2013.

3. Giảm 50%  mức thuế suất 10% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại  là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.
4. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.”
Do giải pháp giảm thuế GTGT đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại Khoản 3 Điều 1 của Luật này có tính chất tình thế, thực hiện ngay từ 01/7/2013 nên nội dung này được thể hiện tại Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về điều khoản thi hành.
Về giảm thuế đối với nhà ở thương mại với căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2: Quốc hội  nhận thấy, theo quy định hiện hành thì nhà ở hiện đang áp dụng thuế suất 10%. Theo báo cáo của Chính phủ, số lượng nhà ở thương mại có diện tích sàn dưới 70 m2, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 còn tồn kho khoảng trên 10.000 căn. Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với nhà ở là căn hộ loại này sẽ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở đối với người có thu nhập thấp, đang có nhu cầu về chỗ ở, đồng thời sẽ góp phần giảm lượng căn hộ thương mại đang tồn kho, góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho thị trường bất động sản. Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định chi tiết nội dung này tại Khoản 3 Điều 2 của Luật này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban hành văn bản hướng dẫn:

Quý 3/2013: Bộ Tài chính hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Quý 4/2013: Bộ Tài chính hoàn thiện, ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật: Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật đến các đối tượng liên quan (cán bộ ngành tài chính, thuế, doanh nghiệp, nhân dân...) thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, đăng website, trả lời trực tuyến, in và phát hành sách...
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